
TT MMH TÊN MÔN H ỌC LOẠI TC MÃ L ỚP SĨ SỐ MÃ GV TÊN GV
1 ELMA240344_01CLC Máy điện LT 4 12142CLS 12
2 PRSK320705_21CLC Kỹ năng thuyết trình LT 2 14145CLC 10 9317 Anh
3 EDDG230120_14CLC Hình họa - Vẽ kỹ thuật (CK) LT 3 16145CL6 8 9047 Đoàn
4 TMMP230220_27CLC Nguyên lý - Chi tiết máy LT 3 15145CL6 7 2111 Danh
5 DIGI330163_01CLC Kỹ thuật số LT 3 15141CLS 7 1014 Hùng
6 PHED130715_21CLC Giáo dục thể chất 3 (Tự chọn) LT 3 15110CLS 5 4106 Vinh
7 EEEN234162_01CLC Điện tử căn bản (CTT) LT 3 14110CLS 4 9260 Đan
8 ENGL330337_19CLC Anh Văn 3 LT 3 15125CLS 3 0404 Vân
9 BAEL340662_02CLC Điện tử cơ bản LT 4 15141CLS 1 1612 Anh
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